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I Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3) 9.518.414      792.755      586.795        670.039       831.018        485.996        352.197        353.456      636.425        689.267      389.589       906.873        953.993       

1          Đất nông nghiệp NNP 8.053.010      677.198      542.692        622.923       720.492        459.554        301.933        294.707      537.749        617.713      300.260       638.616        883.473       

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 2.286.506     201.268      98.205         109.970      114.563       44.343         109.760       117.950      134.161       121.474     145.971      115.647       472.302      

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 1.743.290      160.444      53.586          101.719       85.724          35.548          56.142          62.009        108.952        72.505        79.692         86.164          450.826       

1.1.1.1    Đất trồng lúa LUA 579.332         36.485        28.113          35.160         43.623          19.404          42.404          46.044        32.791          29.195        70.276         33.524          88.902         

1.1.1.2    Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.163.958      123.959      25.473          66.559         42.102          16.144          13.738          15.965        76.161          43.310        9.415           52.640          361.924       

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 543.215         40.825        44.620          8.251           28.839          8.795            53.617          55.941        25.210          48.969        66.280         29.483          21.476         

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 5.714.553     472.809      440.734        512.347       603.977        413.362        187.032        167.477      399.525        492.756      145.680       521.897        408.401       

1.2.1   Đất rừng sản xuất RSX 3.095.480      228.793      273.435        201.448       497.491        301.618        110.874        117.644      181.745        303.195      112.047       216.891        119.873       

1.2.2   Đất rừng phòng hộ RPH 2.097.097      192.529      120.799        293.531       93.357          82.909          37.889          33.452        157.352        153.413      20.595         263.731        240.630       

1.2.3   Đất rừng đặc dụng RDD 521.976         51.486        46.500          17.368         13.129          28.835          38.269          16.381        60.428          36.148        13.037         41.275          47.897         

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 47.937          2.653          3.545            527              1.865            1.698            4.702            8.748          3.648            3.304          8.349           1.003            2.624           

1.4 Đất làm muối LMU -                -              -                -               -                -                -                -              -                -              -               -                -               

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 4.014            468              208               78                86                 151               440               532              415               179             260              69                 147              

2          Đất phi nông nghiệp PNN 652.661         39.119        41.274          30.910         51.661          20.305          47.079          56.564        37.260          56.927        85.938         35.768          27.021         

2.1 Đất ở OCT 121.475         7.796          6.585            5.548           9.329            2.678            12.864          11.272        6.045            6.748          19.953         3.935            5.609           

2.1.1    Đất ở tại nông thôn ONT 101.277         6.708          5.648            4.272           8.023            2.157            10.084          9.610          4.614            5.389          16.652         3.459            4.934           

2.1.2    Đất ở tại đô thị ODT 20.199           1.088          936               1.277           1.306            521               2.780            1.662          1.431            1.359          3.301           476               675              

2.2 Đất chuyên dùng CDG 350.911         22.590        24.335          18.649         29.722          12.659          26.868          27.654        21.906          18.590        52.227         8.964            10.723         

2.2.1   Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 2.392             163              177               115              132               113               149               205              233               138             217              148               164              

2.2.2   Đất quốc phòng CQP 60.738           1.114          2.895            1.800           10.861          3.950            2.753            2.425          1.396            1.920          24.894         285               1.394           

2.2.3   Đất an ninh CAN 4.077             119              348               62                64                 45                 480               1.079          79                 246             520              67                 283              

2.2.4   Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 15.408           708              1.026            646              766               515               1.518            1.406          1.181            924             1.948           618               661              

2.2.5   Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 43.929           2.498          2.053            2.503           1.438            1.654            6.088            4.582          6.370            4.155          5.010           1.003            675              

2.2.6   Đất có mục đích công cộng CCC 224.367         17.988        17.836          13.523         16.462          6.383            15.881          17.958        12.647          11.208        19.637         6.843            7.547           

2.3  Đất cơ sở tôn giáo TON 575                12                28                 11                11                 4                   95                 158              13                 36               170              4                   -               

2.4  Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 722                17                35                 30                98                 4                   86                 99                34                 40               215              3                   3                  

2.5   Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 14.557           406              870               567              592               173               884               1.468          522               812             1.463           579               752              

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 112.580         8.137          9.056            5.770           10.333          4.507            5.565            13.175        8.588            8.636          6.884           5.409            9.076           

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 51.516           154              366               332              1.546            280               689               2.718          122               21.935        5.016           16.871          818              

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 325                8                  0                   3                  31                 0                   29                 19                30                 130             10                4                   41                

3           Đất chưa sử dụng CSD 812.743         76.438        2.828            16.206         58.866          6.136            3.184            2.185          61.416          14.627        3.392           232.489        43.498         

3.1    Đất bằng chưa sử dụng BCS 23.228           1.416          541               8.056           1.693            2.520            328               1.436          1.142            789             815              2.349            457              

3.2    Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 699.513         58.018        295               7.918           12.597          1.977            765               347              56.402          12.816        2.569           228.702        42.426         

3.3    Núi đá không có rừng cây NCS 90.001           17.004        1.992            231              44.577          1.640            2.091            403              3.872            1.022          8                  1.439            614              

II Đất có mặt nước ven biển(quan sát) MVB -                 -              -                -               -                -                -                -              -                -              -               -                -               

1             Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản MVT -                 -              -                -               -                -                -                -              -                -              -               -                -               

2             Đất mặt nước ven biển có rừng MVR -                 -              -                -               -                -                -                -              -                -              -               -                -               

3             Đất mặt nước ven biển có mục đích khác MVK -                 -              -                -               -                -                -                -              -                -              -               -                -               

 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-BTNMT ngày      tháng        năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
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Biểu số 4.1: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC NĂM 2021



Tỉnh Sơn La
Tỉnh Hoà 

Bình

1.410.983     459.030        

1.064.272     391.427        

408.471       92.420         

328.016        61.965          

42.363          31.048          

285.652        30.917          

80.455          30.456          

652.051        296.506        

287.906        142.520        

292.944        113.966        

71.202          40.020          

3.408            1.863            

-                -                

342               638               

66.245          56.590          

8.772            14.343          

7.469            12.258          

1.303            2.085            

42.198          33.827          

219               219               

1.573            3.480            

486               199               

1.529            1.964            

1.397            4.504            

36.995          23.460          

15                 17                 

17                 42                 

3.249            2.220            

11.497          5.947            

481               189               

16                 5                   

280.466        11.012          

21                 1.666            

271.738        2.944            

8.707            6.402            

-                -                

-                -                

-                -                

-                -                
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